
         V/v Mời báo giá mua hàng hóa vật rẻ  

             mau hỏng, công cụ dụng cụ 

    

                      

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty / Đơn vị cung cấp dịch vụ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua 

hàng hóa, vật rẻ mau hỏng, công cụ dụng cụ phục vụ cho công tác chuyên môn các 

khoa phòng thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Bà : Trần Thị Khánh Nhung 

- Chức vụ: Thành viên Tổ giúp việc – Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

- Số điện thoại: 0912978837 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 

44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 19 tháng 5 năm 2026 đến trước 

17h00 ngày 24 tháng 5 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 5 năm 

2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá 

2. S 

Tên nguyên liệu, 

vật liệu, công cụ, 

dụng cụ, sản 

phẩm hàng hàng 

hoá 

Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa 
Nước sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng   

     

 SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYÊN QUANG 

 

               Số:          /TMBG - BVĐK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 5 năm 2026 



1 

Quạt sắt treo 

tường công 

nghiệp 

Đường kính sải cánh QTT-

650Đ:650mm; QTT-750Đ:750mm; 

điện áp 220V 3 tốc độ 

Việt Nam Cái 3 

2 Giường gấp 

Khung bằng kim loại không gỉ, hợp kim 

nhôm, mặt bằng vải Lưới đen khung 

sơn tĩnh điện mầu ghi chịu lực chóng 

thấm, thoáng; điều chỉnh tựa lưng và 

chân; Tựa tay điều chỉnh. Kt ghế dài 

1.75 rộng 0,66 

Việt Nam Cái 40 

3 Quạt cây 
Quạt 3 tốc độ, đường kính sải cánh 

450mm; điện áp 220v 
Việt Nam Cái 1 

4 
Quạt hút gió nhà 

VS 
KT 20x20cm Việt Nam Cái 2 

5 
Điều khiển điều 

hòa 
Đa năng Việt Nam Cái 1 

6 Bình phong gấp 
Chất liệu i nốc ; Cao 1.8 rộng 1.8; Có 

bánh xe đẩy 
Việt Nam Cái 1 

7 Bàn nhựa Dài 0,70; Rộng ,60 ; Cao ,60  Việt Nam Cái 2 

8 Gối mây 
Dài 30 cm rộng 15 cm; Khung gỗ; Đan 

băng máy 
Việt Nam Cái 20 

9 Ghế xoay  
Ghế xoay, GL101, chân nhựa 

W600xD530xH900 
Việt Nam Cái 1 

10 
Bàn gấp gọn loại 

nhỏ 

Kích thước:Dài 80cm, rộng 60cm, cao 

75cm 
Việt Nam Cái 1 

11 Chổi quét sơn Tay gỗ; đầu cước Việt Nam cái 10 

12 
Giấy nilon dán tài 

liệu 
Chất liệu nhự PP 5 màu;  Việt Nam Tập 200 

13 
Giấy vệ sinh công 

nghiệp 
Nano loại lớn 700g Việt Nam Cuộn 600 

14 Sơn vàng Sơn tổng hợp lọ 1kg Mepro Việt Nam Kg 10 

15 
Đồng hồ treo 

tường 
Kasi; Kt 40cm - 35 cm Việt Nam Cái 1 

16 
Thuốc phun diệt 

muỗi 
Map Permetthrin 50EC loại chai 1L Việt Nam Chai 60 

17 
Đệm giường bọc 

da 
KT 80*190cm Việt Nam Cái 10 



18 
Giấy viết giá 

thuốc 
  Việt Nam Cây 30 

19 
Túi đựng thuốc 

BHYT 
KT: 30 * 25cm Việt Nam Túi 50.000 

20 
Túi đựng thuốc 

BHYT 
KT: 22 * 20cm Việt Nam Túi 20.000 

21 Áo mổ 

Áo: Theo mẫu 

-Màu sắc: màu xanh két; 

- Chất liệu vải: Kate ford  hoặc tương 

đương 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải: 

+ Khối lượng vải (g/m2 )147.8 ± 2; 

+ Mật độ vải sợi 10cm: dọc x ngang 

240x230±2 

+ Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ 

giặt (%): dọc x ngang (-0.8)x(-1.4) ± 

0.2 

+ Độ bền màu với chất tẩy Naclo (cấp) 

:4-5 

- Kiểu dáng: Áo phẫu thuật dài tay, 

chiều dài quá gối 5-10cm, bo chun tay 6 

cm, buộc dây phía sau. In Logo bệnh 

viện phía ngực trái 

Việt Nam Cái 300 

22 Thùng rác Màu vàng có bánh xe, Dung tích 120L Việt Nam Cái 1 

23 
Miếng ráp cọ 

dụng cụ 
Màu xanh Việt Nam Cái 50 

24 Cân đĩa  Loại 1Kg  Việt Nam Cái 26 

25 Bàn sắt  Có chân gấp dùng để lấy máu Việt Nam Cái 18 

26 Ghế khung INOX 

Loại bọc bạt lưng tựa và mặt ghế là vải 

dù  màu đỏ đô, khung Inox, gấp gọn 

được; KT cao32*rộng35 cm 

Việt Nam Cái 16 

27 Điều khiển quạt  Dùng cho quạt Vinawind Việt Nam Cái 2 

28 Giá đựng tài liệu 3 ngăn đứng KT 25*32,5*27,5cm Việt Nam Cái 2 

Tổng cộng: 28 mặt hàng 

 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường 

Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Tháng 5 năm 2026 



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được 

đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có):  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

     

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT; tổ giúp việc 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hưng Đạo 
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